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	BỘ TÀI CHÍNH


Số:        /TTr -BTC

DỰ THẢO
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021



TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị định về việc quản lý, sử dụng nhà, đất

phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện rà soát quy định của pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước; đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất này trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương xây dựng dự thảo“Nghị định của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước”. Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định này với những nội dung chủ yếu như sau:
I. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại của Nhà nước theo Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sự cần thiết ban hành Nghị định 
1. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg:
Ngày 06/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Đây là văn bản pháp luật cụ thể hóa Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, Luật Đất đai 2013 để Bộ Ngoại giao có cơ sở pháp lý thực hiện việc quản lý, sử dụng đối với quỹ nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Sau hơn 6 năm thực hiện, việc triển khai Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: 
(1) Theo báo cáo của Bộ ngoại giao, hiện nay Bộ Ngoại giao (Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn) đang được giao quản lý 114 cơ sở nhà đất trong đó có: 113 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ hoạt động đối ngoại và 01 cơ sở nhà đất làm trụ sở làm việc. Tổng diện tích đất là 224.953,79m2; tổng diện tích nhà là 137.165,89m2. Cơ cấu cụ thể như sau:

a) 105 cơ sở là biệt thự độc lập (01 biệt thự trên 01 địa chỉ - khuôn viên độc lập). Tổng diện tích đất là 114.089,59m2; tổng diện tích nhà là 61.394,22m2.

b) 03 cơ sở mà trên khuôn viên có nhiều nhà biệt thự: 44 Vạn Bảo, 23-23A Lê Hồng Phong và 73 Vạn Bảo (01 cơ sở có 10 nhà biệt thự ; 01 cơ sở có 02 nhà biệt thự và 01 cơ sở có 04 nhà biệt thự cùng chung địa chỉ khu dịch vụ thể thao). Tổng diện tích đất là 13.653,40m2; tổng diện tích nhà là 7.571,14m2.

c) 05 cơ sở phức hợp; tổng diện tích đất là 95.972,50 m2; tổng diện tích nhà là 62.551,53m2, bao gồm:

- 04 khu Đoàn ngoại giao: (i) số 298 Kim Mã- Vạn Phúc 1; (ii) số 302-304 Kim Mã và số 46 - 48 - 50 Vạn Bảo - Vạn Phúc 2; (iii) số 6 Đặng Văn ngữ; (iv) B17 Kim Liên (có nhiều khối nhà cao tầng với tổng số 440 căn hộ).
- 01 khu Văn phòng cho thuê tại số 63 -71 Láng Hạ.

- 01 khu dịch vụ thể thao tại 73 Vạn Bảo (cùng chung địa chỉ với 4 biệt thự mới xây).

d) 01 cơ sở là trụ sở làm việc của Cục phục vụ ngoại giao Đoàn, diện tích đất là 1.238,30m2; Diện tích nhà là 5.649m2

(2) Các cơ sở nhà, đất nói trên hiện đang được quản lý và sử dụng theo quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 
a) Về hình thức quản lý, sử dụng

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg, có 03 hình thức sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước; cụ thể gồm:

- Sử dụng nhà, đất hỗ tương: là hình thức Chính phủ Việt Nam cấp nhà cho cơ quan ngoại giao của nước khác sử dụng làm trụ sở, nhà ở mà việc sử dụng nhà ở không phải trả tiền và ngược lại nước kia cũng cấp nhà cho cơ quan ngoại giao của Việt Nam trên lãnh thổ nước kia mà không phải trả tiền theo Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa các Chính phủ (Điều 5 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg).

- Sử dụng nhà, đất không phải trả tiền: là hình thức Chính phủ Việt Nam bố trí nhà, đất cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao hoặc các Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc hoặc các tổ chức quốc tế khác sử dụng để làm trụ sở, nhà ở và không phải trả tiền cho việc sử dụng. Tuy nhiên vẫn phải xác định số tiền thuê nhà của bên sử dụng nhà, đất để xác định phần đóng góp của Chính phủ Việt Nam cho Tổ chức Quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên (Điều 6 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg).

- Sử dụng nhà, đất để cho thuê: là hình thức phía Việt Nam ký hợp đồng cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê nhà, đất để làm trụ sở, nhà ở (Điều 7 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg).

Hợp đồng cho thuê ở hình thức này được tách thành 2 loại: (i) Loại cho thuê theo nhiệm vụ nhà nước giao, giá cho thuê ưu đãi (theo nguyên tắc có đi có lại, trên cơ sở mức độ quan hệ ngoại giao giữa các bên); (ii) Loại hình cho thuê không thuộc nhiệm vụ nhà nước giao phải xác định giá thuê theo giá thị trường.
Ngoài ra, nhà, đất trong thời gian chưa bố trí cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế sử dụng được sử dụng cho các đối tượng không phải là tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê; giá cho thuê phải xác định theo giá thị trường. Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho thuê này. Hiện nay, từ ngày 17/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định (tại Công văn số 349/TTg-KTN ngày 17/3/2016).
b) Về nguyên tắc quản lý, sử dụng:

- Việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan; trường hợp các Điều ước Quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo Điều ước Quốc tế đã ký.

- Việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Giá cho thuê nhà, đất phục vụ đối ngoại được xác định theo thị trường; đảm bảo bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà, đất phục vụ đối ngoại; trừ các trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép miễn hoặc áp dụng giá cho thuê thấp hơn thị trường để bảo đảm quan hệ đối ngoại của nhà nước.

c) Thẩm quyền: Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định việc bố trí, cho thuê, mức giá cho thuê nhà đất đối với từng trường hợp cụ thể.

(3) Thực trạng về quản lý, sử dụng nhà đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước:
Quỹ nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước hiện đang giao cho Cục Phục vụ ngoại giao Đoàn (Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoai giao) quản lý gồm: 121 biệt thự, 440 căn hộ và 02 tòa nhà Văn phòng, được bố trí sử dụng như sau:
- Nhóm nhà đất hỗ tương; gồm: 28 biệt thự, 23 căn hộ. Tổng diện tích đất là 34.269,97 m2; tổng diện tích nhà là 19.192,68 m2. 
- Nhóm nhà, đất sử dụng không phải trả tiền; gồm: 01 biệt thự, 01 khu nhà, 07 căn hộ. Tổng diện tích đất là 5.993,36 m2; tổng diện tích nhà là 4.669,06 m2. 
- Nhà, đất phục vụ đối ngoại thuộc nhiệm vụ nhà nước giao; gồm: 44 biệt thự và 10 căn hộ. Tổng diện tích đất là 46,146,80 m2, tổng diện tích nhà là 25.255,17 m2. Đây là các cơ sở nhà đất cho các Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuộc đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; các nước Xã hội chủ nghĩa cũ có quan hệ truyền thống với Việt Nam, các Tổ chức quốc tế thuê. 
- Nhà, đất phục vụ đối ngoại không thuộc nhiệm vụ nhà nước giao; gồm: 24 biệt thự và 93 căn hộ. Tổng diện tích đất là 19.511,02 m2, tổng diện tích nhà là 22.044,43m2. Đây là các cơ sở nhà đất cho các Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài còn lại (ngoài các Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuộc đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; các nước Xã hội chủ nghĩa cũ có quan hệ truyền thống với Việt Nam, các Tổ chức quốc tế nêu trên) thuê.
- Nhà đất tạm sử dụng cho đối tượng không phải là tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê: gồm: 08 biệt thự, 01 tòa nhà văn phòng và 177 căn hộ. Tổng diện tích đất là 5.007,50m2; tổng diện tích nhà là 34.125,90 m2.
- Nhóm nhà, đất đang giới thiệu cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê; gồm: 15 biệt thự và 130 căn hộ. Tổng diện tích đất là 21.439,16m2; tổng diện tích nhà là 22.605,16m2.
- Nhóm nhà, đất đang tạm bố trí sử dụng: 01 biệt thự, tạm bố trí sử dụng làm trụ sở của Trung tâm Thông tin Bộ Ngoại giao, diện tích đất là 617,00 m2, diện tích nhà là 1.348,40m2.
(4) Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao, quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cơ bản còn phù hợp với chính sách về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành và đặc thù của hoạt động đối ngoại, có tính tới quan hệ ngoại giao giữa nước ta với các nước, các tổ chức quốc tế; đã tạo hành lang pháp lý trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất của nhà nước cũng như cung ứng điều kiện làm việc của Đoàn Ngoại giao. Tuy nhiên qua rà soát, Bộ Tài chính nhận thấy:

(i) Về nội dung điều chỉnh: Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg chỉ điều chỉnh duy nhất 1 nội dung đó là việc đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại (đơn vị sự nghiệp công lập) thực hiện việc kinh doanh, cho thuê tài sản (nhà, đất). Quy định này hẹp hơn so với quy định tại Điều 55, Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Cụ thể là đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết để khai thác tài sản có hiệu quả hơn nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, tăng tính tự chủ của đơn vị và giảm bớt bao cấp của Nhà nước. Đây là nội dung cần quy định rõ để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.  
(ii) Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg chưa quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại vào việc cho thuê, liên doanh, liên kết.
(iii) Về chế độ báo cáo: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn thi hành Luật có quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. Do vậy, để đồng bộ chế độ báo cáo, cần bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại cho phù hợp với quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công.
2. Về sự cần thiết của việc ban hành Nghị định

Từ việc đánh giá thực trạng nói trên cho thấy việc triển khai Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg đã góp phần tăng cường công tác đối ngoại của Việt Nam, hỗ trợ các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao nước ngoài có được cơ sở vật chất đã làm trụ sở làm việc (hoặc nhà ở). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số vấn đề về cơ chế chính sách và quản lý cần thiết phải hoàn thiện, cụ thể:

- Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg được xây dựng và ban hành căn cứ vào Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Đến nay, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; vì vậy, cơ sở pháp lý đã có sự thay thế. Từ ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành, đến nay các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ để ban hành Quyết định số 56/2014/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành. Để bảo đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cần thiết phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới cho phù hợp.

- Một số nội dung quản lý như: (i) Quản lý số tiền thuê nhà thu được; (ii) Sử dụng cơ sở nhà, đất cho thuê nhưng không thuộc nhiệm vụ Nhà nước giao. Bộ Tài chính thấy cần được bổ sung, sửa đổi, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần xem xét bổ sung quy định về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết theo quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp hướng dẫn có liên quan. 
- Tại khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: quy định chi tiết: quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; vì vậy, việc trình Chính phủ ban hành Nghị định là có cơ sở pháp lý.

II. Về quan điểm và nguyên tắc xây dựng Nghị định:

1. Việc sử dụng tài sản công để cho tổ chức nước ngoài thuê cần theo đúng chủ chương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại.

2. Nội dung Nghị định bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Nghị định cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các cơ quan đối ngoại sử dụng tài sản công để cho thuê, quy trình thủ tục hành chính công khai, minh bạch.
4. Nghị định kế thừa Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg hoàn chỉnh nội dung một số điều mới cho phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

III. Về quá trình xây dựng Nghị định:

Quá trình xây dựng Nghị định tuân thủ theo quy định pháp luật và ban hành văn bản pháp luật.

1. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Ngoại giao khảo sát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg, trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 5563/BTC-QLCS ngày 16/5/2019 và Văn bản số 1269/BTC-QLCS ngày 11/02/2020 lấy ý kiến Bộ Ngoại giao về dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định.

2. Bộ Tài chính gửi dự thảo để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương tại Công văn số 238/BTC-QLCS ngày 08/01/2021 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức. 

3. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

IV. Nội dung chủ yếu dự thảo Nghị định:

Nghị định được kết cấu thành 4 Chương với 16 Điều; cụ thể như sau:
1. Chương I. Những quy định chung, có 4 Điều:
- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất được Chính phủ giao Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. 
- Về đối tượng áp dụng (Điều 2): Bộ Ngoại giao và đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại; Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài được phía Việt Nam bố trí nhà, đất phục vụ đối ngoại để sử dụng làm trụ sở, nhà ở tại Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
- Về giải thích từ ngữ (Điều 3): Về cơ bản nội dung này được kế thừa quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg; ngoài ra, sửa đổi nội dung giải thích từ ngữ tại khoản 1 cho phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 như sau: “Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ”
- Về nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại (Điều 4): Nội dung về cơ bản kế thừa quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc đối với việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo pháp luật có liên quan, Điều ước Quốc tế; đối tượng chịu trách nhiệm là Bộ Ngoại giao; giá cho thuê nhà, đất phục vụ đối ngoại; ngoài ra, bổ sung nội dung quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ hoạt động đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
2. Chương II. Những quy định cụ thể; gồm 6 Điều:
2.1. Về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại sử dụng theo hình thức hỗ tương, giao sử dụng không phải trả tiền và cho thuê (Điều 5, Điều 6, Điều 7):

a) Về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại theo hình thức hỗ tương, giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền (Điều 5, Điều 6):
Nội dung về cơ bản kế thừa quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg quy định các nội dung phải thực hiện của đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo hình thức hỗ tương, giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền căn cứ vào Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước ngoài; ngoài ra, bổ sung nội dung quy định “Nhà nước không thu tiền thuê nhà, đất đối với diện tích nhà, đất phục vụ đối ngoại sử dụng theo hình thức hỗ tương và giao sử dụng không phải trả tiền”.

b) Về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại để cho thuê (Điều 7):
- Nội dung kế thừa quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg quy định các nội dung phải thực hiện của đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại sử dụng để cho thuê theo nhiệm vụ Nhà nước giao (giá cho thuê; ký hợp đồng; việc miễn tiền thuê đất; bảo dưỡng, sửa chữa nhà; hạch toán số tiền cho thuê nhà thu được).

- Việc xem xét, quyết định cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê nhà theo nhiệm vụ Nhà nước giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

- Việc cho thuê được chia thành 2 đối tượng (kế thừa quy định trước đây nhưng điều chỉnh câu chữ cho phù hợp về mặt ngoại giao và phân biệt giữa đối tượng theo chính sách ưu đãi đặc biệt của nhà nước và đối tượng theo nhiệm vụ nhà nước giao); gồm:
(i) Quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại áp dụng đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài được thuê theo chính sách ưu đãi đặc biệt của Nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền (quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg, có điều điều chỉnh câu chữ cho phù hợp về mặt ngoại giao và thể hiện với ưu đãi của Chính phủ Việt Nam); theo đó: đơn giá cho thuê nhà đảm bảo theo giá thị trường, phù hợp với quan hệ đối ngoại, đảm bảo lợi ích của Nhà nước theo nguyên tắc có đi có lại đối với từng trường hợp cụ thể. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất được miễn tiền thuê đất đối với diện tích nhà, đất phục vụ đối ngoại cho các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê theo chính sách ưu đãi đặc biệt của nhà nước.
(ii) Quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại áp dụng đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài còn lại (ngoài đối tượng nêu trên) thuê theo nhiệm vụ nhà nước giao (quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg, có điều chỉnh câu chữ cho phù hợp về mặt ngoại giao); theo đó: đơn giá cho thuê nhà đảm bảo theo giá thị trường. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phải nộp tiền thuê đất đối với diện tích nhà, đất phục vụ đối ngoại cho các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê.

2.2. Các hình thức đầu tư phát triển nhà, đất phục vụ đối ngoại (Điều 8 và Điều 9):

Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo thẩm quyền; quy định chi tiết về: quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh; cho thuê; liên doanh, liên kết. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định bổ sung nguyên tắc và các hình thức sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại để tham gia vào mục đích liên doanh, liên kết trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Đối với hình thức sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết được thực hiện trên cơ sở Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thống nhất với Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; tuy nhiên, thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, nội dung tại khoản này quy định điều kiện liên doanh, liên kết; nguyên tắc xác định giá trị tài sản được tính thành vốn góp khi liên doanh, liên kết; lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết; việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại để liên doanh, liên kết.
2.3. Về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ cho thuê; liên doanh, liên kết (Mục 3 Điều 10)
Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ cho thuê, liên doanh, liên kết được xử lý căn cứ theo quy định tại Điều 46, Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP: số tiền thu được sau khi trừ các chi phí liên quan, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước thì đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Chương III. Quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước:
Chương này gồm 3 Điều, trong đó quy định trách nhiệm của Bộ Ngoại giao (Điều 11), trách nhiệm của Bộ Tài chính (Điều 12) và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 13). Nội dung các điều được xây dựng căn cứ vào Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật có liên quan.
4. Chương IV. Điều khoản thi hành:

Chương này gồm 3 Điều, bao gồm các nội dung: điều khoản chuyển tiếp (Điều 14); điều khoản thi hành (Điều 15) và trách nhiệm thi hành (Điều 16). 

V. Ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương:
Hiện nay Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến tham gia của 74 Bộ, ngành, địa phương (gồm: 21/46 Bộ, ngành, cơ quan TW và 53/63 địa phương). Qua tổng hợp thì về cơ bản các ý kiến thống nhất việc ban hành Nghị định về nội dung dự thảo Nghị định; Một số Bộ, ngành, địa phương có ý kiến tham gia thêm về câu chữ; Bộ Tài chính đã tổng hợp và có ý kiến tiếp thu, chỉnh lý, giải trình cụ thể tại Bảng tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương (đính kèm); đồng thời hoàn thiện tại dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định nêu trên.

Ngoài ra, còn 01 nội dung về việc cho đối tượng không phải là Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, Văn phòng nước ngoài thuê thuê nhà, đất, Bộ Ngoại giao còn có ý kiến khác; cụ thể:
1. Ý kiến Bộ Ngoại giao (tại Công văn số 394/BNG-CPVNGĐ ngày 05/02/2021): Tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: “trường hợp cho đối tượng không phải là Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, Văn phòng nước ngoài thuê thì Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Tại Công văn số 349/TTg-KTN ngày 17/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc cho thuê với các đối tượng này. Mặt khác, Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng quy định việc cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập trong trường hợp “Tài sản được giao, được đầu tư mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất”.

Việc quy định cho nhóm đối tượng này thuê tạm nhà trong quá trình lập phương án bố trí sử dụng hoặc giới thiệu và đàm phán để tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê đã góp phần khai thác hiệu quả nhà, đất, tránh việc để nhà trống, gây lãng phí. Vì vậy, Bộ Ngoại giao đề nghị Bộ Tài chính bổ sung quy định việc cho thuê nhà đối với đối tượng không phải là Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, Văn phòng nước ngoài vào dự thảo Nghị định này.

2. Về ý kiến nêu trên của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau: 
- Trước đây, tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg đã quy định việc cho thuê đối với các đối tượng không phải là Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, Văn phòng nước ngoài. Tuy nhiên, do tài sản nhà, đất để phục vụ hoạt động đối ngoại của nhà nước là tài sản đặc biệt, việc bố trí hoặc cho thuê trụ sở làm việc, nhà ở cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích là phục vụ đối ngoại, bảm bảo yếu tố an ninh, an toàn cho các đối tượng sử dụng nên tại Dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương không có nội dung này.

- Việc cho các đối tượng không có chức năng ngoại giao, không phải là văn phòng nước ngoài thuê, không phải là thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ ngoại giao và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn), đơn vị đã cho một số đối tượng không phải là ngoại giao thuê (chiếm 24,88 % tổng diện tích nhà cho thuê do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn quản lý); số tiền thu được từ việc cho đối tượng này thuê được bổ sung nguồn kinh phí cho Cục Phục vụ ngoại giao đoàn.
Theo số liệu báo cáo của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tại Công văn số 621/CPVNGĐ-QLCUN ngày 7/6/2021, năm 2020 số tiền thu được từ việc cho đối tượng này thuê sau khi trừ chi phí liên quan, tiền thuê đất là 9,62 tỷ đồng. 
 - Theo quy định tại khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản chưa sử dụng hết để cho thuê hoặc liên doanh liên kết, trường hợp Cục Phục vụ ngoại giao đoàn (đơn vị sự nghiệp công lập) được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản đối ngoại, có thể sử dụng tài sản chưa sử dụng hết vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết. Các nội dung này đã được thể hiện tại Chương II dự thảo Nghị định. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị giữ như dự thảo gửi xin ý kiến các bộ,  ngành, địa phương. Dự thảo Nghị định đang quy định theo Phương án này.
VI. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, ngày .../.../2021, Bộ Tài chính đã có Văn bản số ........./BTC-QLCS gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Văn bản số........../BTP-PLDSKT ngày ..../.../2021, Bộ Tài chính có Bản tiếp thu, giải trình (đính kèm). 

VII. Nội dung xin ý kiến của Chính phủ

Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính xin ý kiến Chính phủ về nội dung còn có ý kiến khác nhau như sau:

1. Không quy định cụ thể về việc sử dụng tài sản phục vụ đối ngoại đã cho thuê đối với các đối tượng không có chức năng đối ngoại, không phải là văn phòng ngoại giao. Việc sử dụng tài sản chưa sử dụng để cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập đề án triển khai theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP (Ý kiến của Bộ Tài chính)
2. Bổ sung quy định về việc sử dụng tài sản phục vụ đối ngoại để cho thuê đối với các đối tượng không có chức năng đối ngoại như Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg trước đây (Ý kiến của Bộ Ngoại giao).
*

*     *
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước (đính kèm).

Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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